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CHƢƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

 

 

Tên học phầ                  2 

Mã học phần: 19 

Thời gian thực hiện học phần: 90 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ;Thực hành, thí nghiệm, thảo 

luận, bài tập: 60 giờ; Ki m tra: 2 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của học phần: 

 Vị trí  M n M   tr n  p    2được bố trí học sau môn   n  n  ệ trang  ơ bản, 

t iết kế tr n  p    m    ơ bản 

 Tín    ất  M n M   tr n  p    2 l  m n  ọ    u  n ngành tron  d n  m    á  

m n  ọ  tron    ươn  trìn  đ o tạo Trun   ấp n  n    n  n  ệ m   v  m n  

tính   ất tí    ợp  iữ  lý t u ết v  t ự    n . 

II.      iêu  ọ    ầ   

 Kiến t ứ  Thiết kế các sản phẩm m   tr n  p    nam trên giấy theo số đo tỉ lệ 1:1, 

và 1:5 

  Kỹ năn   P át bi u đượ  qui trìn , p ân tí   n ữn   ư  ỏn  v  biện p áp p òn  

n ừ , M   đượ  t eo qui trìn  đún    u  ầu kỹ t uật, Vận d n  kiến t ứ   ó k ả 

năn  p át  iện n ữn  s i  ỏn  tron  quá trìn  m  . 

  Năn  lự  tự   ủ v  trá   n iệm  Tí    ự  t  m  i  xâ  dựn  b i v  l m việ  

n óm,   uẩn bị b i trướ , t ự  tập t iết kế m    á  b i tập tron  v  n o i lớp  ọ ; 

III.  Nội du    ọ    ầ   

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 

TT 
T n  á  b i tron   ọ  p ần 

T ời  i n ( iờ) 

Tổn  

số 
Lý t u ết 

T ự    n  / 

t ự  tập/ t í 

n  iệm/ b i 

tập/ t ảo 

luận 

Ki m 

tra 

1   i m  đầu 1 1   

2 
Chương 1: Phươn  p áp đo 

tr n  p    n m 
3 3 

  

3 
Chương 2: Thiết kếáo nam 

căn bản 
6 6 

  

4 
Chương 3: Thiết kếáo bảo 

h  lao đ ng 
9 9 

  

5 
Chươn  4  T iết kế quần âu 

nam căn bản 
6 6 

  

6 Chươn  5  T iết kế quần âu 

n m xếp pli 

 

5 3 

 

2 
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 7 

  ươn  6 M   quần đùi 

lưng thun, braguette giả, túi 

thẳng 
4 

 
4 

 

8 

Chương 7:May quần short 

bé trai, lưng thun thân sau, 

túi đắp 
4 

 
4 

 

9 

Chương 8:May quần âu bé 

trai, lưng thun thân sau, túi 

xéo 
4 

 
4 

 

10 
Chương 9:May áo chemise 

bé trai bâu đan ton, tay ngắn 8  8  

11 
Chương 10:May áo chemise 

bé trai bâu tenant, tay levé 4  4  

12 

Chương 11:May áo chemise 

nam bâu tenant, đô liền, có 

nẹp, vạt thường  
4 

 
4 

 

13 

Chương 12:May áo chemise 

nam bâu tenant, đô rời, vạt 

bầu  
4 

 
4 

 

14 
Chương 13:May áo blouson 

 ( bảo h  lao đ ng) 4  4  

15 
Chương 14: May quần 

pyjama  4  4  

16 
Chương 15: May áo pyjama 

 4  4  

17 

Chương 16: May quần  âu 

nam cơ bản, túi mổ 1 viền, 

túi xéo  

 

4 

 

4 

 

18 

Chương 17:May quần  âu 

nam xếp plis, túi mổ 2 viền, 

túi thẳng  

 

4 

 

4 

 

19 

Chương 18: May quần jean 

nam, túi hàm ếch, có 

découpe thân sau 
8 

 
8 

 

Tổ    ộ   90 28 60 2 

 

2. N i dung chi tiết: 

Bài m đầu                                                                                 Thời gian: 1 giờ 

M c tiêu của bài:   

Hi u được về cách thực hiện  ọ  p ần; 

1. Giới thiệu chung về cách thực hiện  ọ  p ần .................................................................  

2. Giới thiệu tổng quan về  ọ  p ần ...................................................................................  

Chƣơng 1: Phƣơ        đ                                         T ời gian: 3 giờ 

1. M c tiêu: 

Sinh viên trình bày được phươn  p áp đo tr n  p    n m nữ. 

Sinh viên có khả năng: 
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Lấ  số đo  á  dạn  tr n  p    n m. 

Lấ  số đo   uẩn xá , đún  kỹ t uật, đún  trìn  tự. 

Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng 

2. N i dung chương: 

2.1.Phươn  p áp đo tr n  p    b  tr i.  

2.2.Phươn  p áp đo tr n  p    n m. 

Chƣơng 2: Thiết kế áo nam că     T ời gian: 6 giờ 

1. M c tiêu: 

Sinh viên liệt kêđược các chi tiết cần thiết kế  ủ  sản p ẩm. 

Sinh viên có khả năng:  

T iết kế  á    i tiết  ủ  sản p ẩm đún  kỹ t uật. 

 ườn  n t v    uẩn xá . 

 Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng. 

2. N i dung chương: 

2.1.Ni m u. 

2.2.T iết kế thân trước. 

2.3.T iết kế thân sau. 

2.4.T iết kế t   áo  

Chƣơng 3: Thiết kếá       ộ lao động                                          Thời gian: 8 giờ 

1. M c tiêu: 

Sinh viên liệt kêđược các chi tiết cần thiết kế  ủ  sản p ẩm. 

Sinh viên có khả năng:  

T iết kế  á    i tiết  ủ  sản p ẩm đún  kỹ t uật. 

 ườn  n t v    uẩn xá . 

Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng. 

2. N i dung chương: 

2.1.Ni m u. 

2.2.T iết kế thân trước. 

2.3.T iết kế thân sau. 

2.4.T iết kế t   áo. 

Chƣơng 4: T iế   ế quần âu nam că                                          Thời gian: 6 giờ 

1. M c tiêu: 

Sinh viên liệt kêđược các chi tiết cần thiết kế  ủ  sản p ẩm. 

Sinh viên có khả năng:  

T iết kế  á    i tiết  ủ  sản p ẩm đún  kỹ t uật. 

 ườn  n t v    uẩn xá . 

Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng. 

2. N i dung chương: 

2.1.Ni m u. 

2.2.T iết kế thân trước.  

2.3.T iết kế thân sau.  

2.4.T iết kế lưng. 

2.5.T iết kế  á  dạn  túi quần  

2.6.T iết kế pagette. 

2.7.T iết kế passant.  

Chƣơ      T iế   ế quầ  âu     xế   li                                             T ời gian: 4 giờ 

1. M c tiêu: 

Sinh viên liệt kêđược các chi tiết cần thiết kế  ủ  sản p ẩm. 

Sinh viên có khả năng:  
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T iết kế  á    i tiết  ủ  sản phẩm đún  kỹ t uật. 

 ườn  n t v    uẩn xá . 

Sinh viên tích cực tham gia vào giờ giảng. 

2. N i dung chương: 

2.1.Ni m u. 

2.2.T iết kế thân trước.  

2.3.T iết kế thân sau.  

2.4.T iết kế lưng. 

2.5.T iết kế  á  dạn  túi quần  

2.6.T iết kế pagette. 

2.7.T iết kế passant. 

Chƣơng 6:May quần đùi lƣng thun, braguette gi , túi thẳng       T ời  i    4  iờ 

1. M c tiêu: 

Sinh viên đạt được m c tiêu sau: 

-     Phát bi u được qui trình may quần đùi lưn  t un, br  uette  iả, túi t ẳn , phân tích 

những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa. 

- May được quần đùi lưn  t un, br  uette  iả, túi t ẳn  theo qui trình đúng yêu cầu kỹ 

thuật. 

- Vận d ng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may. 

- Rèn luyện thái đ  bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật 

trong quá trình may sản phẩm. 

2. N i dung chương: 

2.1.  iều kiện cho trước 

2.2. Phương pháp tiến hành 

2.3.  Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa 

Chƣơng 7:May quần short bé trai, lƣng thun thân sau, túi đắp         T ời  i    4  iờ 

1. M c tiêu: 

Sinh viên đạt được m c tiêu sau: 

-     Phát bi u được qui trình may quần s ort b  tr i, lưng thun thân sau, túi đắp, phân tích 

những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa. 

- May quần s ort b  tr i, lưng thun thân sau, túi đắp theo qui trình đúng yêu cầu kỹ 

thuật. 

- Vận d ng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may. 

- Rèn luyện thái đ  bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật 

trong quá trình may sản phẩm. 

2. N i dung chương: 

2.1.  iều kiện cho trước 

2.2. Phương pháp tiến hành 

2.3.  Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa 

Chƣơng 8:May quần âu bé trai, lƣng thun thân sau, túi xéo           T ời  i    8  iờ 

1. M c tiêu: 

Sinh viên đạt được m c tiêu sau: 

-     Phát bi u được qui trình may quần âu b  tr i, lưng thun thân sau, túi xéo, phân tích 

những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa. 

- May được quần âu b  tr i, lưng thun thân sau, túi xéo theo qui trình đúng yêu cầu kỹ 

thuật. 

- Vận d ng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may. 

- Rèn luyện thái đ  bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật 

trong quá trình may sản phẩm. 
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2. N i dung chương: 

2.1.  iều kiện cho trước 

2.2. Phương pháp tiến hành 

2.3.  Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa 

Chƣơng 9:May áo chemise bé trai bâu đan ton, tay ngắn               T ời  i    4  iờ 

1. M c tiêu: 

Sinh viên đạt được m c tiêu sau: 

-     Phát bi u được qui trình may áo chemise bé trai bâu đ n ton, t   n ắn, phân tích 

những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa. 

- May được áo chemise bé trai bâu đ n ton, t   n ắn theo qui trình đúng yêu cầu kỹ 

thuật. 

- Vận d ng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may. 

- Rèn luyện thái đ  bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật 

trong quá trình may sản phẩm. 

2. N i dung chương: 

2.1.  iều kiện cho trước 

2.2. Phương pháp tiến hành 

2.3.  Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa 

Chƣơng 10:May áo chemise bé trai bâu tenant, tay levé                     T ời  i    4  iờ 

1. M c tiêu: 

Sinh viên đạt được m c tiêu sau: 

-     Phát bi u được qui trình may áo chemise bé trai bâu đ n ton, t   n ắn, phân tích 

những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa. 

- May được áo chemise bé trai bâu đ n ton, t   n ắn theo qui trình đúng yêu cầu kỹ 

thuật. 

- Vận d ng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may. 

- Rèn luyện thái đ  bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật 

trong quá trình may sản phẩm. 

2. N i dung chương: 

2.1.  iều kiện cho trước 

2.2. Phương pháp tiến hành 

2.3.  Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa 

Chƣơng 11:May áo chemise nam bâu tenant, đô liền, có nẹp, vạt  

thƣờng                                                                                                      T ời  i    8  iờ 

1. M c tiêu: 

Sinh viên đạt được m c tiêu sau: 

-     Phát bi u được qui trình áo chemise nam bâu tenant, đô liền, có nẹp, vạt  

thường, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa. 

- May được áo chemise nam bâu tenant, đô liền, có nẹp, vạt  

thường theo qui trình đúng yêu cầu kỹ thuật. 

- Vận d ng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may. 

- Rèn luyện thái đ  bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật 

trong quá trình may sản phẩm. 

2. N i dung chương: 

2.1.  iều kiện cho trước 

2.2. Phương pháp tiến hành 

2.3.  Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa 

Chƣơng 12:May áo chemise nam bâu tenant, đô rời, vạt bầu          T ời  i    4  iờ 

1. M c tiêu: 
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Sinh viên đạt được m c tiêu sau: 

-     Phát bi u được qui trình áo chemise nam bâu tenant, đ  rời, vạt bầu, phân tích những 

hư hỏng và biện pháp phòng ngừa. 

- May được áo chemise nam bâu tenant, đ  rời, vạt bầu theo qui trình đúng yêu cầu kỹ 

thuật. 

- Vận d ng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may. 

- Rèn luyện thái đ  bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật 

trong quá trình may sản phẩm. 

2. N i dung chương: 

2.1.  iều kiện cho trước 

2.2. Phương pháp tiến hành 

2.3.  Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa 

Chƣơng 13:May áo blouson ( b o hộ lao động)                                 T ời  i    4  iờ 

1. M c tiêu: 

Sinh viên đạt được m c tiêu sau: 

-     Phát bi u được qui trình áo blouson ( bảo    l o đ n ), phân tích những hư hỏng và 

biện pháp phòng ngừa. 

- May được áo blouson ( bảo    l o đ n ) theo qui trình đúng yêu cầu kỹ thuật. 

- Vận d ng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may. 

- Rèn luyện thái đ  bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật 

trong quá trình may sản phẩm. 

2. N i dung chương: 

2.1.  iều kiện cho trước 

2.2. Phương pháp tiến hành 

2.3.  Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa 

Chƣơng 14:May quần pyjama                                                              T ời  i    4  iờ 

1. M c tiêu: 

Sinh viên đạt được m c tiêu sau: 

-     Phát bi u được qui trình quần p j m , phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng 

ngừa. 

- May được quần p j m  theo qui trình đúng yêu cầu kỹ thuật. 

- Vận d ng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may. 

- Rèn luyện thái đ  bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật 

trong quá trình may sản phẩm. 

2. N i dung chương: 

2.1.  iều kiện cho trước 

2.2. Phương pháp tiến hành 

2.3.  Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa 

Chƣơng 15:May áo pyjama                                                                T ời  i    4  iờ 

1. M c tiêu: 

Sinh viên đạt được m c tiêu sau: 

-     Phát bi u được qui trình áo pyjama, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng 

ngừa. 

- May được áo pyjama theo qui trình đúng yêu cầu kỹ thuật. 

- Vận d ng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may. 

- Rèn luyện thái đ  bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật 

trong quá trình may sản phẩm. 

2. N i dung chương: 

2.1.  iều kiện cho trước 
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2.2. Phương pháp tiến hành 

2.3.  Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa 

Chƣơng 16:: May quần  âu nam cơ b n, túi mổ 1 viền, túi xéo      T ời  i    4  iờ 

1. M c tiêu: 

Sinh viên đạt được m c tiêu sau: 

-     Phát bi u được qui trình áo pyjama, phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng 

ngừa. 

- May được áo pyjama theo qui trình đúng yêu cầu kỹ thuật. 

- Vận d ng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may. 

- Rèn luyện thái đ  bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật 

trong quá trình may sản phẩm. 

2. N i dung chương: 

2.1.  iều kiện cho trước 

2.2. Phương pháp tiến hành 

2.3.  Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa 

Chƣơng 17:May quần  âu nam xếp plis, túi mổ 2 viền, túi thẳng    T ời  i    8  iờ 

1. M c tiêu: 

Sinh viên đạt được m c tiêu sau: 

-     Phát bi u được qui trình quần  âu n m xếp plis, túi mổ 2 viền, túi t ẳn , phân tích 

những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa. 

- May được quần  âu n m xếp plis, túi mổ 2 viền, túi t ẳn  theo qui trình đúng yêu cầu 

kỹ thuật. 

- Vận d ng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may. 

- Rèn luyện thái đ  bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật 

trong quá trình may sản phẩm. 

2. N i dung chương: 

2.1.  iều kiện cho trước 

2.2. Phương pháp tiến hành 

2.3.  Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa 

Chƣơng 18:May quần jean nam, túi hàm ếch, có découpe thân sau    T ời  i    8  iờ 

1. M c tiêu: 

Sinh viên đạt được m c tiêu sau: 

-     Phát bi u được qui trình may M   quần je n n m, túi   m ế  ,  ó d  oupe t ân s u , 

phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa. 

- May được Quần đáy giữa lưng thun  theo qui trình đúng yêu cầu kỹ thuật. 

- Vận d ng kiến thức có khả năng phát hiện những sai hỏng trong quá trình may. 

- Rèn luyện thái đ  bảo vệ và giữ gìn máy móc, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật 

trong quá trình may sản phẩm. 

2. N i dung chương: 

2.1.  iều kiện cho trước 

2.2. Phương pháp tiến hành 

2.3.  Nguyên nhân hư hỏng và biện pháp phòng ngừa 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xư ng: xư n  may 

2. Trang thiết bị máy móc: má    iếu, má  tín , má  m  , b n ủi 

3. Học liệu, d ng c , nguyên vật liệu: 

-D n      bút,  iấ , t ướ  n ự   dẻo 50 m, t ước dây 150cm, kéo cắt vải, kim may tay. 

kéo bấm... 

-N u  n vật liệu  Vải, keo,   ỉ m  , nút, t un, p ấn m  ... 
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4. Các điều kiện khác: 

V. Nội dung và phƣơng pháp, đánh giá:  

1. N i dung: 

- Kiến thức: T iết kế  á  sản p ẩm m   tr n  iấ  t eo số đo t eo tỉ lệ 1:1, và tỉ lệ 1:5 

- Kỹ năng: Phát bi u được qui trình , phân tích những hư hỏng và biện pháp phòng ngừa, 

May được theo qui trình đúng yêu cầu kỹ thuật, vận d ng kiến thức có khả năng phát hiện 

những sai hỏng trong quá trình may. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Tí    ự  t  m  i  xâ  dựn  b i v  l m việ  n óm,   uẩn bị b i trướ , t ự  tập m    á  

b i tập tron  v  n o i lớp  ọ ; 

2.Phương pháp:  

 án   iá quá trìn   50%, tron  đó  10% dự lớp,  á   oạt đ n  k á  10%, t i  iữ   ọ  

p ần 30%. 

T i  uối  ọ  kỳ  50% (Hìn  t ứ  t i  tự luận, T ời gian: 90 phút) 

VI. Hƣớng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp d ng môn học:  

Các lớp Bậc Trun   ấp chuyên ngành Công nghệ May 

2. Hướng d n về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

-  ối với giáo viên, giảng viên: 

 +Phương pháp giảng dạy mang tính tích hợp giữa giảng dạy lý thuyết và thực hành, 

kết hợp các phương pháp dạy học chủ yếu là thuyết trình, phân tích, trực quan, đ m thoại, 

thao tác m u đ  sinh viên dễ tiếp thu bài và vận d ng kiến thức lý thuyết vào làm các bài 

tập thực hành có hiệu quả; 

 +Giảng viên chia nhóm sinh viên đ  hướng d n thực hành và thao tác m u; 

 +Bố trí từng sinh viên luyện tập tại vị tríđược phân công, giảng viên quan sát uốn nắn. 

-  ối với người học: 

 ó ý t ứ  tự  iá , tín  kỷ luật, tin  t ần trá   n iệm tron   ọ  tập, Rèn lu ện tính kiên trì, 

 ẩn t ận, tỉ mỉ,   ín  xá , tiết kiệm n u  n vật liệu 

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

T iết kế rập  á  m u tr n   p    tr n  iấ   ứn  tỉ lệ 1;1,  iấ  A 4 tỉ lệ 1 5, t ự   iện m   

 o n t  n   á  sản p ẩm. 
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